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MG PAU

1. Tinh cép thiét ciia luan an

Trong bdi canh toan cau héa va hoi nhap kinh té qudc té, phat trién
KKTCK giit vai trd chién luoc trong thiic ddy ting trudng ving bién gisi va
hop tac quéc té. KKTCK Lao Cai, nam trén hanh lang kinh t& Con Minh —
Lao Cai — Ha Noi — Hai Phong, la cira ngd quan trong két ndi Viét Nam véi
Trung Quéc va khu viuc Mekong mé rong, dong thoi 1a cuc ting truong vé
thuwong mai va logistics. Giai doan 2020-2024, khu kinh té dat nhiéu két qua
tich cyc vé xuat nhap khau va thu hat dau tu, khang dinh vai tro trong phat
trién kinh té bién mau. Tuy nhién, khu vuc ndy van ton tai han ché vé thé
ché, ha tang logistics, nguon nhan luc, md hinh quan ly va lién két ving. Bdi
canh bién dong kinh té toan ciu va yéu cau chuyén ddi sb, phét trién xanh
dit ra nhiéu thach thirc mai. V& nghién ciru, con thiéu cac phan tich chuyén
sau tir goc do quan ly kinh té téng hop va hop tac xuyén bién gigi. Do do,
viéc nghién ciru toan dién KKTCK Lao Cai trong méi quan hé véi Ha Khau
1a can thiét, nham hoan thién chinh sach va nang cao hiéu qua phat trién.
2. Muc tiéu nghién ctiu
2.1. Muc tiéu chung

Lu4n &n tién hanh phan tich mot cach toan dién vé thuc trang phét trién
Khu kinh té cira khau tinh Lao Cai trong giai doan 2020 — 2024 duéi goc do
quan Iy kinh té. Tir d6, d& xuét cac dinh huéng va giai phap nham thic day
Khu kinh té cira khdu Lao Cai phét trién theo huéng tré thanh cuc ting
truong kinh té, mot dau méi quan trong két néi kinh té quéc té, logistics va
thwong mai xuyén bién gigi gitra Viét Nam véi Trung Quéc va khu vuc
ASEAN.
2.2. Muc tiéu cu thé

Céc muc tiéu cu thé caa luan an tap trung vao Khu kinh té cira khau
Lao Cai, dugc xem la trung tdm phén tich caa nghién cau:

Thir nhét, hé thong hoa co so ly luan va thyc tién vé phét trién khu kinh
té ctra khau dudi goc do quan ly kinh té, 1am rd vai tro cua thé ché, ha tang,



ngudn nhan lyc, lién két ving va md hinh quan 1y d6i véi ting truong va
phét trién bén viing;

Thir hai, danh gia thuc trang phat trién giai doan 2020-2024 trén cac
phuong dién ting trudng, co ciu kinh té, ha ting, thu hut dau tu va qubc
phong — an ninh, qua d6 x4c dinh han ché va nguyén nhan;

Thir ba, phan tich va kiém dinh dinh luong tac dong cua cac yéu tb
quan ly kinh té dén tang trudng, nang luc canh tranh va tham gia chudi gia
tri trong bdi canh hoi nhap va chuyén ddi s

Thur tu, dé xuit hé théng giai phap kha thi nham khai théc hiéu qua loi
thé cira khau, phat trién bén viing dén nam 2030, tam nhin 2045,

3. Poi twgng va pham vi nghién ciru
3.1. Péi twong nghién crru

Déi twong nghién ciru caa luan &n 1a Ly luan vé phat trién Khu kinh té
ctra khdu Lao Cai dudi goc do quan ly kinh té va thyc trang phét trién
KTTCK trong giai doan 2020-2024.

3.2. Pham vi nghién ciu
3.2.1. Phgm vi khéng gian

Luan &n duoc thuc hién tai Khu kinh té cira khau Lao Cai trén dia ban
tinh Lao Cai, Viét Nam.
3.2.2. Phgm vi thai gian

Thoi gian nghién ctu s6 liéu thir cip trong giai doan 2020 — 2024, s6
liéu diéu tra so cap nam 2024, giai phap dwoc thuc hién dén nam 2030 tim
nhin dén nam 2045.

3.2.3. Phgm vi ngi dung

Luan &n tién hanh danh gia thuc trang phét trién Khu kinh té ctra khau
Lao Cai giai doan 2020 — 2024 trén cac noi dung chinh gom: Xay dung ké
hoach phét trién KKTCK; T6 chuc thyc hién va quan ly KKTCK; Kiém tra,
danh gi4 hoat dong quan ly KKTCK. Ddng thoi, sir dung mé hinh phan tich
dinh lugng phi hop dé danh gia mirc d6 anh huong cua cac yéu té dén phét
trién Khu kinh té cira khdu Lao Cai thoi gian qua.



4. Nhitng ddng gop méi cia luin an
4.1. Vé mgt Iy lugn

Lam r6 cac khai niém, co so Iy luan va md hinh phét trién khu kinh té
ctra khau trong bdi canh hoi nhap khu vuc va toan cau, dac biét 1a nhimng
bién dong tinh hinh méi trong thoi gian vira qua.

Dé tai gop phan bd sung va 1am rd mot sé khia canh 1y luan vé quan ly
va phét trién khu kinh té cira khau tai Viét Nam néi chung va cac dia
phuong c6 nhimg dic thu riéng. Tir d6, két qua nghién ciru cia luan an tao
tién dé cho viéc hoan thién co ché, chinh sach phat trién cac khu kinh té cira
khau khac trén toan qudc, dic biét tai khu vuc bién gisi phia Bic; hd trg
muc tiéu phat trién can bang giira cAc ving mién, ting cuong lién két ving
va ciing ¢6 vai tro cua kinh té bién mau trong nén kinh té quéc dan.

4.2. Vé mt thc tién

Lu4n 4n di tién hanh nghién ctu, phan tich thuc trang phét trién Khu
kinh té cira khau Lao Cai giai doan 2020 — 2024 — mot giai doan c6 nhiéu
bién dong cua thé gioi (bénh dich, chién tranh). Két qua danh gia yéu té anh
huéng dén ciing ¢ nhiéu bién dong hon so v6i cac nghién ctru trudc déy.

Pham vi danh gi4 thuc trang phét trién Khu kinh té cira khau Lo Cai
duoc thuc hién trén nhiéu phuong dién nhu: ha tang giao thdng — logistics,
thu hat dau tu, thuong mai bién gigi, chinh sach uvu dai, nguén nhéan lyc va
két ndi vung.

CAc giai phap thiét thuc gilp khai thac tbi da loi thé ctra khau quéc té,
nang cao nang luc canh tranh va thu hit ngudn luc phat trién khu kinh té.

Luan an da xay dung giai phap trén 3 khia canh gdm: Can cir thuc hién;
Céc bién phap trién khai; Két qua du kién, nho do c6 thé giup dia phuong dé
dang trién khai phu hop.

Luan an da xay dung 02 giai phap méi chua dugc cac nghién ciu trude
dé cap va phi hop véi dia ban tinh Lao Cai va tinh hinh méi gom: xay dung
chuyén trang dién tir vé hop tac kinh té bién gigi tich hop trén cong thong



tin chinh thirc cua Ban Quan ly KKTCK Lao Cai; Phat trién co ché mot cira
dién tu lién thong.
5. Bé cuc cia luan an

Ngoai phan m¢ dau va két luan, luan an duoc két cau lam 5 chwong, cu
thé:

Chwong 1: Téng quan tai liéu nghién ctu

Chuong 2: Co s& ly luan va thyc tién vé phét trién khu kinh té ctra khau

Chuong 3: Phuong phap nghién ctru

Chwong 4: Thyc trang phat trién Khu kinh té cira khau Lao Cai

Chwong 5: Giai phap day manh phét trién Khu kinh té ctra khau Lao
Cai trong xu thé hoi nhap kinh té toan cau.

CHUONG 1
TONG QUAN TAI LIEU NGHIEN CUU

1.1. Nhitng két qua chinh trong cac cong trinh nghién céu
1.1.1. Céc cdng trinh nghién cizu vé ludt phép, chinh séch phat trién khu
kinh té cira khdu

Céc nghién ciu khang dinh vai trd ciia Nha nudc trong thuc day kinh té
ctra khiu théng qua chinh séch va cai cach quan ly. KKTCK duoc xem la
dong luc phat trién thuong mai—dich vu—du lich, thu hat déu tu va ha tang;
ddng thoi can khung phap ly minh bach, co ché phéi hop hiéu qua dé van
hanh bén viing (Lwong Ding Ninh, 2004; Dong Jiaxiang, 2013; Sun Xia,
2014).
1.1.2. Céc cong trinh nghién ciku vé hep tac kinh té xuyén bién gigi

Nhan manh KKT/Khu hop tac xuyén bién gidi nhu “dau cau” hoi nhap,
thiic day thuong mai—dau tu—giao luu van hoa; vai tro then chét cua ha tang,
mai truedong dau tw va co ché hop tac/lién két thé ché (Quan Hongtao va cs.,
2012; Fan Hongwei, 2011; Luke & Hu Liequ, 2014; Zhang Ruikun, 2019;
Zuo Ming & Zhang Renwen, 2014).



1.1.3. Cac nghién ciru lién quan dén phét trién ha tang khu kinh té cira
khdu

Tap trung vao quy hoach khéng gian, do thi héa bién gidi, phat trién
logistics va long ghép moéi truong trong quy hoach sir dung dat. Han ché
chung 1a nhiéu nghién ctu thién vé ky thuat/dinh tinh va gin véi mot dia
ban cu thé nén kho khai quat rong (Bang Xuan Phong, 2012; Nguyén Vin
Tri, 2014).
1.1.4. C4c nghién ciru vé higu qua kinh té trong khu kinh té ciza khdu

Lam rd vai trd cra khau/KKTCK trong phét trién kinh té hang héa va
hoi nhap; dé xut giai phap ha ting—uu dai-quan ly—thé ché hop tac. Biém
yéu thuong gap 12 dir liéu cd, it lugng hoa tac dong, chua phan tich sdu dac
thu timg KKTCK va yéu cau quan tri hién dai (Pham Van Linh, 1999, 2011;
Yang Qiang & Zhang Yan, 2009; Lalkaka, 2011; Wallack, 2010; Nguyén
Minh Hiéu, 2011; Giang Thi Dung, 2014).
1.1.5. Céc nghién citu vé thwong mai xuyén bién gigi

Cac cong trinh md ta tién trinh, hién trang, loi thé va han ché cua
thwong mai bién giéi; nhin manh nhu cau chién lwoc—quy hoach-ha tang
ctra khiu va quan 1y nha nuée. Han ché Ia nhiéu nghién ciu sém, chu yéu
dinh tinh, chua cap nhat chuyén ddi sb, thwong mai dién tir va bién dong
chudi cung tng (Nguyén Minh Hang, 2001; Pham Thi Cai, 2003; Ha Vin
Hoi, 2018; Nguyén Vian Hoi, 2018).
1.1.6. CAc yéu té dnh hwéng phét trién KKTCK

CAc yéu té ndi bat gom: (i) thé ché—chinh sach va thu tuc; (ii) ha tang
giao théng—logistics-CNTT va quy hoach gan méi truong; (iii) thwong mai
va thu hat du tu; (iv) chit lugng nhan luc va dich vu hd tro; (v) hop téc
qudc té/quan hé song phwong va mirc d6 hoi nhap.
1.1.7. Vé md hinh té chirc va quan ly KKTCK

Nghién ciu nhin manh mé hinh quan 1y 13 “xwong sdng thé ché”,
huéng tai lién thong-mot cira—minh bach-linh hoat; tham chiéu cac mé hinh
quan ly mot dau mdi, phan cap trung wong—dia phuong va PPP. Thyc tién



Viét Nam cho thdy KKTCK phét trién nhung con han ché vé ha tang, uu dai
va co ché quan tri; Lao Cai 1a diém séng song van thiéu logistics, nhan luc,
lien thong dir liéu va d& chiu tic dong chinh sach phia ddi tac, can dinh
hudng phét trién theo md hinh tich hop thuong mai—cong nghiép—logistics—
dich vu va chuyén déi sb.
1.2. Panh gia chung
1.2.1. Céc khodng tréng trong nghién ciu

Tong quan nghién ctru cho thiy, di da co nhiéu déng gop vé phat trién
KKTCK, van ton tai nhiing khoang trong dang ké. CAc nghién ctru chu yéu
tap trung vao kinh té va chinh tri, chua lam 3 vai trd ctia yéu t vin hoa —
x& hoi ddi véi phat trién bén vimg, ddc biét tai Lao Cai — Ha Khau. Dong
thoi, tac dong ciia méi truong, bién d6i khi hau, ha tang giao thong va két
ndi ving chua dugc phan tich ddy du. Hiéu qua chinh sach, hop tac xuyén
bién gidi, cung véi cac van dé vé ngudn nhan lyc, DNNVV va thuong mai
dién tir van chua dugc quan tim diung mirc.
1.2.2.Nhéng vén dé can tiép tuc nghién ciu

Lu4n &n tap trung giai quyét bon vin dé nghién ctu chinh: (1) Phan
tich tac dong cua cac cl sbc toan cau (dich bénh, xung dot, dut gay chudi
cung ung) dén dong luc va ciu tric phat trién cia KKTCK Lao Cai trong
giai doan 2020-2024. (2) Xay dung va ap dung khung danh gia da chiéu,
ddng bo vé ha tang logistics, dau tu, thwong mai, chinh séch, nhan lyc va két
ndi ving dé nhan dién day du cac ndt thit phét trién. (3) DBé xuat hé thong
giai phép c6 tinh kha thi cao, dwoc ciu trac ré theo 3 hop phan: can ctr thuc
hién, bién phap trién khai va két qua dy kién dé dia phuong dé ap dung. (4)
B6 sung cac giai phap s6 hoa dic thi, bao gom xay dung chuyén trang dién
tir vé hop tac kinh té bién gigi va phét trién co ché mot cira dién tur lién
théng, nham hién dai héa quan tri va nang cao ning lyc canh tranh.



CHUONG 2
CO SO LY LUAN VA THUC TIEN VE PHAT TRIEN KHU KINH TE
CUA KHAU

2.1. Co sé ly luan vé phat trién khu kinh té cira khau
2.1.1. Quan nigm vé phat trién khu kinh té ciza khau
2.1.1.1. Khai niém, ddc diém cira khdu va khu vuc cira khau

Cura khau chu yéu duoc hiéu 1a ctra khau bién gioi dat lién — tuc 1a
diém giao thwong chinh thirc ndm tai viing giap ranh 1anh thé giira hai quéc
gia trén dat lién. Khu vyc cira khau 1a phan 1anh tho c6 dia gii tring hodc
tiép gidp voi duong bién gisi qudc gia, dugc to chic thanh cac khu chic
nang nham phuc vu hoat dong quan 1y nha nudc, thwong mai, dich vu va
kiém soat an ninh — quéc phong.
2.1.1.2. Khai ni¢m phat trién khu kinh té cira khdu

Phat trién khu kinh té cira khau I1a qua trinh nang cao chét luong va
hiéu qua hoat dong kinh té tai khu vuc bién gidi, thong qua mé rong khong
gian kinh té, ting kim ngach xuat nhap khau, hién dai héa ha tang, thu hit
dau tu va hoan thién thé ché. Pay la qua trinh c6 dinh huéng cia Nha nudc
va cac chu thé kinh té nham khai thac loi thé vi tri dia ly, thuc dy thuong
mai qudc té, ting cuong lién két ving, tir ¢ gop phan ting truong kinh té,
chuyén dich co céu, nng cao doi sdng xa hoi va bao dam qudc phong — an
ninh.
2.1.2. Phan logi va vai tro cia phat trién khu kinh té ciza khdu
2.1.2.1. Phan logi khu kinh té cira khau

Phan loai theo vi tri va tinh chét ctra khau bién gidi

Phan loai theo chire ning kinh té cha yéu

Phan loai theo quy md va pham vi lanh tho

Phan loai theo md hinh lién két kinh té xuyén bién gisi
2.1.2.2. Vai trod cua cira khau trong phét trién kinh té - xa hgi

Ctra khau 14 trung tdm cua hoat dong giao luu hang hoa, dich vu va dau
tu xuyén bién gidi.



Cira khau tao dong luc phét trién kinh té vang bién, théng qua co ché
thu hut dau tu, phat trién co s¢ ha ting va tao cong an viéc 1am cho ngudi
dan dia phuong.

Ctra khau dong vai tro 1a diém kiém soat quan trong ddi vai an ninh
quéc gia, phong chéng budn lau va gian lan thuong mai.

Ctra khau 12 cu néi cho giao luu van héa, du lich va hop tac quéc té.
2.1.2.3. Vai trd cua phat trién khu kinh té ciza khau

Thuc ddy phét trién thuong mai bién mau va lién két vang

Tang cuong hop tac kinh té qudc té va xay dung quan hé hiru nghi

Thuc ddy chuyén dich co cau kinh té, d6 thi hoa va phét trién ha tang

Bao dam an ninh, quéc phong va én dinh xa hoi khu virc bién gisi

Chinh quy héa hoat dong thwong mai tiéu ngach va han ché kinh té phi
chinh thtc

Nang cao chat lwong ngudn nhan lyc bién giéi va ning luc quan tri
thuong mai
2.1.3. Ngi dung nghién cizu vé phaét trién khu kinh té cira khdu
2.1.3.1. Xay ding ké hoach phat trien KKTCK

Xay dung ké hoach 1 khau khoi dau, ¢6 vai trd dinh hinh tim nhin, mo
hinh va 16 trinh phat trién KKTCK. Ké hoach can dua trén danh gia toan
dién didu kién tu nhién, kinh té — xa hoi, ha tang, logistics, vai tro lién két
ving va xu hudng thuong mai bién gigi. Noi dung trong tdm gom: lya chon
mo hinh phét trién phi hop, xac dinh muc tiéu va chi tiéu da chiéu (kinh té,
x& hoi, méi truong), du bao nhu ciu ngudn lyc, phan tich rui ro va bao dam
tinh tich hop véi cac quy hoach, chién lwoc lién quan, cing co ché phéi hop
lién nganh va tham véan doanh nghiép.
2.1.3.2. Té churc thyc hién va quan ly KKTCK

T chuc thyc hién va quan ly quyét dinh hiéu qua van hanh KKTCK,
kha nang thu hut dau tw va nang lyc canh tranh. Cac nghién ciu nhan manh
vai trd trung tdm cia Ban Quan ly véi mirc d tu chu phu hop, co ché phdi
hop lién nganh hiéu qua, thyc thi nhat quan chinh sach wu dii va quan ly ha



tang, logistics, khu phi thué quan. Pong thoi, can day manh ung dung cong
nghé s6, mo hinh “mét cira — mot diém dimg”, gan quan ly kinh té véi bao
dam an ninh, trat ty va phong chdng gian lan thwong mai.
2.1.3.3. Kiém tra, danh gia hoat déng quan 1y KKTCK

Kiém tra — danh gi4 1a co ché phan hdi quan trong nham nang cao hiéu
lyc quan ly KKTCK. Noi dung danh gia bao gom két qua phat trién (thwong
mai, dau tu, ha ting, ngan sach), hiéu qua quan 1y nha nudc (tha tuc, phéi
hop lién nganh, mirc d6 hai 1ong caa doanh nghiép) va tac dong kinh té — x&
hoi — méi trudng. Cac nghién ciru khuyén nghi ap dung bo chi s6 danh gia
da chiéu, tang cuong minh bach, trach nhiém giai trinh va tmg dung cong
nghé sb trong giam sat, danh gia dé hd trg diéu chinh chinh sach kip thoi va
phét trién bén virng.
2.1.4. Cdc yéu té anh huong dén phdt trién khu kinh té civa khau
2.1.4.1. Co 56 ha tang
2.1.4.2. Chinh sach quan ly va wu ddi
2.1.4.3. Quan hé quéc té va hop tac khu viee
2.1.4.4. Nang lyc canh tranh va déi méi
2.1.4.5. M6i trirong kinh té toan cau
2.1.4.6. Nguon nhan lyc
2.1.4.7. M6i truong song va xa hgi
2.2. Co sé thuec tién vé phat trién khu Kinh té cira khiu
2.2.1. Kinh nghiép phit trién khu kinh té cira khéu tai mét so6 quéc gia
2.2.2. Kinh nghi¢m phit trién ciia mét s6 Khu kinh té civa khiu tai Viét
Nam
2.2.3. Bii hoc kinh nghi¢m doi véi phdt trién Khu kinh té civa khiu Lo
Cai

Tir kinh nghiém trong nudc va khu vue, phat trién KKTCK Lao Cai can
xac dinh rd vai trd chién luoc trong quy hoach qudc gia va hanh lang kinh té,
ddng thoi xdy dung co ché phdi hop quan 1y xuyén bién giéi linh hoat nham
nang cao hiéu qua théng quan va logistics. Viéc dau tu dong b ha ting két



nbi va dich vu logistics 1a diéu kién then chét, cing v6i huy dong da dang
nglén lyc, dac biét 1a hop tac cong — tu va quéc té. Bén canh do, can tang
cudng phan quyén cho dia phuong va Ban Quan 1y dé nang cao tinh chu dong.
Phat trién KKTCK ciing phai bao dam can bang gitta thu hit dau tu nuéc
ngoai va noi lyc, da dang hoa thuong mai bién gidi. Df“)ng tho, can phat huy
vai trd lanh dao, chinh sach dic thu, lién két ving, gan véi qubc phong — an
ninh, chd trong ngudn nhan luc va chuyén doi sé dé bao dam phat trién bén
viing.

CHUONG 3
PHUONG PHAP NGHIEN CUU

3.1. Cau héi nghién ciru

- Ly luén vé& phat trién Khu kinh té ctra khau quéc té bao gdm nhiing
ndi dung chinh gi?

- Thyc trang phat trién Khu kinh té cira khau Lao Cai giai doan 2020 —
2024 dién ra nhu thé nao?

- Nhimg yéu té nao anh hudng t6i phat trién Khu kinh té cira khau Lao
Cai? Mtrc d6 anh huong cua cac yéu t6 ra sao?

- Can c6 nhig giai phap nao dé diy manh phat trién Khu kinh té cira
khau Lao Cai trong bdi canh hoi nhap khu vurc va toan cau?
3.2. Céc phwong phap tiép cin nghién ciru
3.2.1. Phuong phap tiép cdn hé théng
3.2.2. Phuong phap tiép cén cé sw tham gia
3.2.3. Phuong phdp tiép cén dién dich
3.2.4. Phuong phdp tiép cén quy nap
3.2.5. Phuong phap SWOT
3.3. Nhirng phwong phap nghién ciru cu thé
3.3.1. Phuong phap thu thdp dii li¢u
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- Phuong phap téng quan tai liéu thtr cAp: Phuwong phap tong quan tai
lidu thir cAp 1a mot cong cu quan trong trong nghién ctru, gitip tan dung tri
thirc da duoc tich lity va cong bd dé dua ra cai nhin sau rong va da chiéu
phat trién Khu kinh té ctra khau Lao Cai, dng thoi dong gop vao viée xdy
dung co so 1y thuyét vitng chic cho nghién ciru.

- Thu thép dit liéu so cap:

+ Dbi v6i can bd quan 1y tai Ban Quan 1y Khu kinh té tinh Lao phwong
phap chon mau phi ngiu nhién c6 chu dich gdom 85 phiéu hop 1&

+ Ddi voi doanh nghiép: diéu tra toan bd 191 doanh nghiép/dy an dang
hoat dong véi s6 phiéu hop 1 180 phiéu
3.3.2. Phuong phdp xir ly dit li¢u

Céc sb liéu, tai lidu sau khi thu thap dugc tién hanh chon loc, hé théng
hoa dé tinh toan cac chi tiéu phu hop voi dé tai nghién ciru. Tir d6 tong hop,
théng ké, so sanh, phan tich cac dit liéu lam co s& cho viéc danh gia thuc
trang, chi ra két qua dat duoc, nhitng véan dé con ton tai va han ché lam can
clr dé xuét giai phap thiic ddy phat trién Khu kinh té cira khau Lao Cai.

3.3.3. Phuong phdp phén tich dir liéu

3.3.3.1. Phurong phdp thong ké mé ta

3.3.3.2. Phuong phdp so sanh

3.3.3.3. Phurong phdp phdn tich nhan t6 kham phd EFA

Luan 4n xac dinh cac yéu té anh huéng dén phat trién Khu kinh té ctra
khiu Lao Cai bao gdm cac yéu t6: Co so ha tang, Chinh sach quan Iy va uvu
dai, Quan hé quéc té va hop tac khu vuc, Nang lyc canh tranh va ddi méi,
Mbi truong kinh té toan ciu, Ngudn nhan lyc, Mbi truong song va xa hoi.
3.3.3.4. Phdn tich hoi quy tuyén tinh bgi
3.4. Quy trinh nghién cuu

(1) Budc 1: Xac dinh van dé nghién cau
(2) Budc 2: Xac dinh muc tiéu nghién ciu
(3) Budc 3: Thuc hién nghién ctru dinh tinh
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(4) Budc 4: Thyc hién nghién ctru thuc trang phat trién Khu kinh té cira
khau Lao Cai
(5) Budc 5: Phan tich nhan t6 kham pha (EFA)
(6) Budc 6: Thuc hién phan tich nhan té anh hudng
(7) Buéc 7: Dua ra giai phap cho van dé nghién cau
3.5. Hé théng chi tiéu nghién ciru
3.5.1. Pht trién co sé ha tang khu kinh té civa khiu
3.5.2. Xay duwng va qudn ly quy hoach khu kinh té civa khiu
3.5.3. Hoat dpng xudt nhip khiu khu kinh té civa khiu
3.5.4. Cic chi tiéu dinh gid yéu té anh hwéng dén phit triéen KKTCK

CHUONG 4

THUC TRANG PHAT TRIEN KHU KINH TE CUA KHAU LAO CAI
4.1. Khai quat vé dia ban nghién ciru
4.1.1. Diéu kién tw nhién ciia tinh Lio Cai
4.1.2. Piéu kién kinh té xa hgi cia tinh Lao Cai
4.1.3. Sw hinh thanh va phdt trién ciia Khu Kinh té civa khiu Lao Cai
4.1.4. Pdnh gia chung
4.1.4.1. Nhitng thudn loi
4.1.4.2. Nhitng kho khan
4.2. Thuc trang phat trién Khu Kinh té cira khiu Lao Cai
4.2.1. Xdy dung ké hoach phit trién khu kinh té civa khédu Lao Cai

KKTCK Lao Cai dugc hinh thanh tir Quyét dinh 100/1998/QBD-TTg,
dat muc tiéu xay dung Lao Cai tré thanh trung tdm giao thuong Viét Nam —
Trung Qudc va két ndi ASEAN. Tir nam 2001, khu kinh té di vao hoat dong
va lién tuc duoc hoan thién thong qua nhiéu van ban phap 1y quan trong nhu
Nghi dinh 29/2008/ND-CP vé quan ly va uu dai KKTCK; Quyét dinh
317/QD-TTg (2014) thanh 1ap Ban Quén Iy KKT Lao Cai theo co ché mét
diu mbi; Quyét dinh 1627/QD-TTg (2018) phé duyét quy hoach chung dén
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2040, tam nhin 2050; Quyét dinh 1199/QD-TTg (2023) vé quy hoach ctra
khéu Viét-Trung; cung cac ké hoach, dé an cua tinh nhu 02-DA/TU, 05-
DA/TU (2020) va 39/KH-UBND (2023) thiic day cong nghiép — logistics.
Heé théng chinh sach nay da gdp phan nang cap ha tang giao théng-logistics,
thu hat dau tu vao ché bién, dich vu va kho van, déng thoi tang cuong vai
tro lién két ving ciia Lao Cai. Tuy vay, khao sat cho thdy viéc diéu chinh ké
hoach con cham do quy trinh phap 1y phirc tap, didc biét trong giai doan bién
dong nhu Covid-19. Nhin chung, cong tac xay dung ké hoach dugc danh gia
tdt vé quy trinh va muc d§ bam sat thuc tién, nhung can tiép tuc cai cach thu
tuc va nang cao kha niang phan tmg chinh sach dé dap tmg yéu cau phat trién
trong thoi gian tdi.
4.2.2. Té chire thuwe hign va qudan 1y khu kinh té civa khiu
4.2.2.1. T6 chirc bp méy quan 1y ciia Ban Qudn y khu kinh té tinh Lao Cai

Ban Quan 1y Khu kinh té tinh Lao Cai dwoc thanh lap theo Quyét dinh
317/QD-TTg (2014) trén co sé hop nhit Ban quan 1y KCN va Ban quan ly
céc ctra khéu, 1a co quan tryc thuge UBND tinh, thuc hién co ché “mot dau
mdi” trong quan 1y du tu, thuong mai, dich vu va hd trg doanh nghiép tai
KKTCK. B6 may nay gop phan ting tinh thong nhét, didu phéi lién nganh
t6t hon va t6 chirc phat trién KKTCK theo khong gian 3 phan ving gin vai
3 cira khiu quéc té (Lao Cai, Ban Vuge, Mudng Khwong). Tuy nhién, dé
phat huy tdi da vai trd dau mdi, Ban van can tiép tuc hoan thién co ché phi
hop, ning cao chat lugng nhan Iyc va kién nghi diéu chinh khung phap 1y
con vudng.
4.2.2.2. Phdt trién co sé ha tang

Vé ha tang, giai doan 2020-2024, tinh va Ban di dau tu dang ké cho
GPMB, giao thong, kho bi, logistics va ha tang s6. Cong tac GPMB trién
khai dung quy trinh nhung tién d6 cham, ty 1& giai ngan con thap, vudng
nhit & don gi4 dén bu va chdng 1in quy hoach. Ha ting giao thong dugc cai
thién véi cao tdc, quéc 16, tinh 16 va chuin bi san bay Sa Pa, song chit
lwong mot s6 tuyén (nhur cao tc Ha Noi — Lao Cai) va ning luc duong st,
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hang khong van con han ché. Ha tang kho bii, logistics, nhét 1a Trung tdm
logistics Kim Thanh — Ban Vugc va nén tang cira khau sd, da gitp rat ngén
thoi gian thong quan, nang nang lyc xtr 1y hang héa, du chi phi logistics van
cao va lién két doanh nghiép con long.

Hé théng thong tin — truyén théng dugc dau tu theo hudng cira khau sd,
giam manh sé “diém cham”, rat ngan thoi gian théng quan va hd tro doanh
nghiép khai bao, theo ddi truc tuyén. Khéo sat can bo va doanh nghiép cho
thdy mirc d6 hai 1ong khé tot v6i ha ting giao thong, kho bdi, logistics va
ICT (khoang 3,4-3,7/5 diém), nhung van “phan van” voi cong tic GPMB va
ngudn luc dau tu cho ha ting théng tin. Py 1a nhiing “nut that” can duogc
uu tién xur ly trong giai doan téi.
4.2.2.3. Quan ly hoat dong xudt nhdp khdu

Giai doan 20202024, hoat dong xuét nhap khau tai KKTCK Lao Cai
chiu tadc dong manh tir dai dich Covid-19, nhung nho su diéu hanh linh hoat
ctia Ban Quan 1y Khu kinh té va cac luyc lugng cira khau, hoat dong thong
thwong van dugc duy tri. Tinh da trién khai mé hinh khu cach ly 1ai xe, diéu
tiét phuong tién, to chirc nhiéu hoi nghi két ni tiéu thy nong san, hudng dan
doanh nghiép tham gia “ludng xanh”, dong thoi phdi hop voi phia Van Nam
thao g& ach tic théng quan. Tuy vdy, dit liéu giita hai bén bién gi6i chua
ddng bo khién qua trinh xtr 1y thi tuc doi khi con cham.

Két qua XNK giai doan 2020-2024 cho thiy sy bién dong manh: nam
2021 dat 3,5 ty USD nhung giam sdu nam 2022 do chinh sach “Zero
Covid”. Tir 2023-2024, kim ngach phuc hdi manh, nim 2024 dat gan 3 ty
USD (ting 72%), dic biét nhom nong san (siu riéng, thanh long, chubi...)
tang dot pha. S6 doanh nghiép XNK ting nhanh tir 653 (2023) 1én 792
(2024), thé hién moi truong kinh doanh thuan lgi hon. Cac doanh nghiép
trong KKTCK dugc huong diy du wu dii vé thué, dat dai, thu tuc hanh
chinh va hd trg tin dung, nhung van gip khé khan do chinh sich chong
chéo, thu tuc phirc tap va thiéu thong tin. Khao sat can bd quan 1y cho thay
mirc d6 déng y voi hiéu qua quan ly XNK dat 3,42-3,58/5 diém.
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Nhin chung, quan Iy XNK tai KKTCK Lao Cai da dat két qua tich cuc
trong bdi canh kho khan, song can tiép tuc hoan thién co ché phéi hop, mo
rong s hoéa quy trinh thong quan va nang cap ha ting logistics dé dap tmg
yéu cau tang truong trong giai doan toi.
4.2.2.4. Quan ly hoat dong hop tac thong thuong

Giai doan 2020-2024, cong tac quan ly hop tac thong thuong tai
KKTCK Lao Cai dat nhiéu két qua tich cuc nhd co ché phdi hop chit ché
giita cac lyc luong chirc ning trong nuéc va véi phia Ha Khiu (Trung
Qudc). Trong bdi canh dich Covid-19, tinh Lao Cai da chu dong duy tri
kénh lién lac thuong xuyén, linh hoat qua hdi dam truc tuyén, cong ham va
gip g& song phuong, gdp phan dam bao chudi cung tmg va on dinh hoat
dong Xuét nhap khéu. Hoat dong hop tac ngay cang da dang, muc d6 Ung
dung cong nghé va mé hinh “mét cira — mot diém dimg” dugc danh gia cao,
voi diém trung binh trén 4/5. Tuy nhién, hop tic hién van chu yéu dua trén
thoa thuén cép dia phuong, viéc chuyén héa sang hop tac dau tu va logistics
quy md 16n con cham. Do do, trong thoi gian téi can day nhanh thé ché hoa
cac thoa thuan song phuong & cip cao, ting cuong dau tu ha tang logistics
va hoan thién mé hinh cira khau théng minh dé phat huy day du vai tro dong
luc cia KKTCK Lao Cai.

4.2.3. Kiém tra, dinh gid hoat djng qudn Iy khu kinh té civa khiu

Giai doan 2020-2024, cong tac kiém tra, danh gia hoat dong quan ly
KKTCK Lo Cai duoc trién khai twong ddi thudong xuyén va bai ban, voi
khoang 9—-10 cudc kiém tra mdi nam do UBND tinh va cac B, nganh thyc
hién. Noi dung kiém tra bao quat nhiéu linh vuc nhu quan 1y hanh chinh,
phat trién kinh té — thwong mai — dau tu, quy hoach va st dung dét, bao vé
mdi truong, phong chdng vi pham va mirc d hai long cua doanh nghiép.
Két qua cho thiy Ban Quan ly KKTCK da c¢6 nhiéu chuyén bién tich cuc
trong phéi hop quan 1y nha nude, quan 1y quy hoach, xtc tién va giam sat
dau tu, cling nhu ra soat st dung dét. Tuy nhién, van ton tai mot s6 han ché
nhur tién d9 trién khai ha tang ky thuat con cham, phdi hop lién nganh trong
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thong quan chua that sy hi€u qua, nguy co gian lan thwong mai, quan ly lao
dong nudc ngoai va bao vé mai truong chua chat ché. Khao sat can bo quan
1y cho thy cong tac thanh tra, kiém tra duwoc danh gia cao (4,34/5 diém),
dong thoi cac doan kiém tra da dong vai tro hd trg, hudng dan khic phuc sai
sot, gop phan nang cao hiéu qua quan 1y KKTCK Lao Cai trong thoi gian
qua.
4.3. Phan tich cac yéu t6 anh hwéng dén phat trién Khu kinh té cira
khiu Lao Cai
4.3.1. Mé hinh va cdc gid thuyét
4.3.2. Ddnh gid dj tin cdy ciia thang do thong qua hé sé Cronbach’s
Alpha

Két qua kiém dinh do tin cay bang hé sb Cronbach’s Alpha cho thiy da
sO cac thang do trong nghién ctru dat muc chap nhan duoc va dam bao tinh
nhit quan ndi tai dé sir dung trong cac budc phan tich tiép theo. Cu thé, cac
thang do Quan hé qudc té va hop tac khu vire (INT) va Ning lyc canh tranh
va d6i méi (COM) sau khi loai bo bién khong phil hop dat hé sé Alpha cao
(>0,80), phan anh do tin cdy rat t6t. Cac thang do Co so ha ting (INF),
Chinh sach quan 1y va vu dii (POL), Ngudn nhan lyc (HR) va Méi truong.
4.3.3. Phén tich nhén t6 khim phd EFA

Két qua phan tich nhéan t kham pha cho thdy ciu triic thang do ban dau
vé co ban phu hop véi dit lidu thuc té. Cac bién quan sat dwoc nhom vao
dung cac khai niém 1y thuyét du kién, ngoai trir mot vai bién co tai trong
chéo nhe nhu POL4, tuy nhién vin nim trong ngudng c6 thé chip nhan
duoc. Cac nhém nhan té hinh thanh déu c6 y nghia thyc tién va khai niém rd
rang.
4.3.4. Phén tich héi quy va kiém dinh gid thuyét

Mb hinh hdi quy tuyén tinh bdi dugc st dung nhim danh gid mirc do
tac dong cua cac yéu to dén su phat trién cia Khu kinh té cira khéu Lao Cai.

Céc bién doc lap dugc dua vao mo hinh gdm: (1) Co s& ha ting, (2) Quan hé
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quéc té va hop tac khu vuc, (3) Chinh sach quéan 1y va vu dai, (4) Nang luc
canh tranh va d6i méi, (5) Ngudn nhan lyuc, (6) Méi trudng sdng va xa hoi.

Két qua phan tich cho thdy mé hinh dat d6 phu hop cao, v6i hé s6 R? =
0.657, tirc 1a khoang 65,7% su bién dong cua phat trién KKTCK Lao Cai
dugc giai thich boi cac yéu té trong mé hinh. Kiém dinh ANOVA cho thiy
mo hinh c6 y nghia théng ké véi gia tri F = 88.583 va p-value < 0.001,
chtng minh rang cac bién doc 1ap c6 anh hudng tong thé dang ké dén bién
phu thude.

Phwong trinh hoi quy duge biéu dién nhu sau:

DEV=0,314 + 0,110xINF + 0,157xINT + 0,156xPOL + 0,098xCOM

+ 0,265%HR + 0,121xSOC

Két qua mé hinh cho théy su phat trién KKTCK chiu tac dong manh
nhat tir nguon nhan luc (Beta = 0,411), khiang dinh vai trd trung tim cta yéu
t6 con nguoi trong bdi canh kinh té bién gidi ngay cang phirc tap, hoi nhap
sau va chuyén d6i s6 manh m&. Tiép theo 1a méi truong séng va xi hoi
(Beta = 0,294) va quan hé qudc té, hop tac khu vic (Beta = 0,246), phan 4nh
su dich chuyén rd nét tir mo hinh phat trién dua chu yéu vao ha ting va wu
dai sang mo hinh phat trién tong hop, coi trong chit luong song, an sinh x4
hoi va lién két xuyén bién gidi. Cac yéu té chinh sach wu ddi, co so ha tang
va nang luc canh tranh — d6i méi van c¢6 anh huong dang ké nhung chi yéu
dong vai tro didu kién nén tang hon 14 loi thé khac biét. Pang cha ¥, bién
mdi trudng kinh té toan ciu bi loai khoi mé hinh do da cong tuyén hoan
toan, cho thiy tic dong ciia yéu té nay da dugc phan anh gian tiép thong qua
cac bién khac. Nhin chung, két qua nghién ciru nhan manh sy thay ddi cin
ban trong tu duy phét trién KKTCK hién dai, trong d6 cac yéu t6 “mém”
nhu con nguoi, xa hoi va hop tac qubc té giit vai trd quyét dinh dbi voi hiéu
qué va tinh bén vimg ctia khu kinh té cira khau.
4.4. Panh gia chung
4.4.1. Cdc két qua dat dwoc
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Trong giai doan 2020—2024, Khu kinh té ctra khau Lao Cai da dat dugc
nhiéu két qua quan trong. Kim ngach xuét nhap khau duy tri quy mé 16n va
c6 xu huéng phuc héi o rét sau dich Covid-19, khéng dinh Lao Cai 1a mot
trong nhimg dia ban XNK trong diém ctia mién Bac. Hoat dong xuit nhap
khau, dic biét 1a nong san, dién ra soi dong; thwong mai bién gidi timg budc
chuyén tir tiéu ngach sang chinh ngach, gép phan 6n dinh du ra va nang cao
tinh tuan thu phap luat ciia doanh nghiép. Hé thong ha tang cira khau, giao
thong va logistics dugc dau tu dong bd véi nhiéu cong trinh trong diém,
hinh thanh céc khu chtrc ning chuyén biét va timg budc phat trién mé hinh
d6 thi bién gidi hién dai gén v6i thanh phd Lao Cai. Cong tac thu hit dau tu
co chuyén bién tich cuc, moi truong kinh doanh dugc cai thién, sb luong
doanh nghiép hoat dong thuong xuyén gia ting. Cai cach hanh chinh va
chuyén d6i s6 dugc ddy manh thong qua mo hinh “mot cira — mot diém
dimg” va xay dung ctra khiu sd, gitip rat ngan thoi gian théng quan va ning
cao tinh minh bach. Pdng thoi, hop tac qudc té va dbi ngoai bién gidi véi
Trung Qudc duge ting cuong, gop phan thao g& vudng mic thuong mai va
mé rong két nbi chudi cung tmg khu vuc. Nhimg két qua nay da tao thém
nhiéu viéc lam, thuc diy chuyén dich co cdu kinh té ving bién va timg budc
nang cao doi séng vét chit, tinh than cta nguoi dan khu vye cira khau.

4.4.2. Cdc ton tgi, han ché

Hoat dong Xuét nhép khau tai ctra khdu Lao Cai con phu thudc 16n vao
chinh sach phia Trung Qudc, khién doanh nghiép bi dong, dic biét voi nong
san. Co cau hang héa thiéu da dang, chu yéu la nong san gia tri thap; cac
hoat dong ché bién sau, thuong mai dién tir va logistics chua phat trién, chi
phi cao 1am giam sirc canh tranh. Co ché phdi hop lién nganh va hop tac
song phuong chua hiéu qué, xir 1y tinh hudng con cham. Ha tang cira khau,
giao thong va logistics chua dap tmg nhu cau, thiéu kho lanh, bii container
va trung tam kiém dich hién dai; van tai duong sét chwa dwoc khai thac hiéu

qua. Neén tang ctra khau so6 chua hoan thién, thu tuc con rudm ra; thuong mai
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tiéu ngach con pho bién, tiém an rai ro. Ngoai ra, chat luong ngudn nhan luc
con han ché, dic biét vé ngoai ngit, logistics va thuong mai dién tir.
4.4.3. Nhitng nguyén nhén ciia han ché
4.4.3.1. Nguyén nhan khach quan

KKTCK Lao Cai chiu tac dong manh tir didu kién ty nhién bét loi do 1a
tinh mién ndi, dia hinh phirc tap, giao thong kho khin, khién chi phi dau tu
ha ting cao trong khi ngudn ngan sach con han ché. Giai doan 20202024,
bdi canh kinh té — chinh tri thé gi6i bién dong manh boi dai dich Covid-19
kéo dai, xung dot dia chinh tri va suy giam tang truéng toan cau, lam giam
nhu cau thuong mai va anh huong truc tiép dén hoat dong san xuét, xuét
nhap khau cta doanh nghiép. Bén canh do, su canh tranh gay gat tir cc cira
khau 16n nhu Hiru Nghi va Méng Cai — noi ¢6 ha tang va dich vu phat trién
hon — khién Lao Cai gip bat loi trong thu hat doanh nghiép. Hoat dong
thong thuong chii yéu dwa trén thoa thuan cap dia phwong, thiéu hiép dinh
song phuong toan dién, 1am han ché hiéu qua phdi hop va xir Iy tranh chap.
Ngoai ra, viéc diéu chinh quy hoach va chinh sach wu ddi KKTCK chiu ring
budc boi khung phap 1y va thii tuc hanh chinh phirc tap, dan dén do tré trong
trién khai du 4n va thich ing véi bién dong thi truong.
4.4.3.2. Nguyén nhan chu quan

Ha tf?mg KKTCK chua dugc dau tu d@)ng bd va c6 tim nhin dai han;
mot s6 quy hoach chi tiét chdm duoc xtr 1y chuyén tiép, nhiéu dw an kéo dai
do thiéu von, 1am han ché phat trién logistics va cong nghiép phu tro. Cong
tac quan 1y nha nude con bét cap khi phdi hop lién nganh chua hiéu qua, thu
tuc hanh chinh van rudm ra va viée ing dung nén tang s6 chwa dong déu.
Cong ddng doanh nghiép chu yéu 1a doanh nghiép vira va nho, thiéu nha dau
tu chién luoc va nang lyc 16n; nhiéu doanh nghiép hoat dong manh mun,
chua chu trong ché bién sau, truy xut ngudn gdc, kiém dinh chit luong va
xay dung thuong hi¢u. Bén canh @6, théi quen phu thudc vao thuong mai
tiéu ngach, thiéu hop ddng chinh ngach lam gia ting rui ro va giam tinh bén
vitng ciia hoat dong xuat nhap khau qua KKTCK Lao Cai.
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CHUONG 5
GIAI PHAP PAY MANH PHAT TRIEN KHU KINH TE CUA KHAU

LAO CAI TRONG XU THE HQI NHAP KINH TE TOAN CAU
5.1. Béi canh quéc té, khu vire va trong nwéc va du biao hwéng phat
trién phat trién KKTCK Lao Cai
5.1.1. Boi cinh quéc té
5.1.2. Boi cinh khu vuc
5.1.3. Boi cinh trong nudc
5.1.4. Dw bdo phidt trién Khu kinh té civa khiu Lao Cai — Ha Khiu
5.2.Pinh hwéng, muc tiéu va dy bao phit trién Khu kinh té cira khiu
Lao Cai dén nim 2030 trong xu thé hdi nhap kinh té toan ciu
5.2.1. Dinh huong
5.2.2. Muc tiéu phdt trién Khu kinh té civa khdu Lao Cai dén nam 2030
trong xu thé hgi nhip kinh té toan cau

* Muyc tiéu tong quat

Phan d4u xay dung KKTCK Lao Cai tré thanh mot khu kinh té dong
lwc ving Trung du va mién nui phia Bic, dong vai tro 1a ddu méi giao
thuwong chién luoc giita Viét Nam va ving Tdy Nam Trung Quéc, 1a trung
tam logistics, cong nghiép phu trg va dich vu thuong mai bién gidi hién dai,
gan voi phat trién do thi bién gidi va dam bao qudc phong, an ninh khu vie
bién gidi.

* Muc tiéu cu thé dén nam 2030.
5.2.3. Chi tiéu phdt trién trong diém va Phwong dn té chirc khong gian
dén nam 2030
5.3. Mt s6 giai phap nhim ddy manh phat trién Khu kinh té cira khiu
Lo Cai trong xu thé hdi nhap kinh té toan ciu

Thir nhdt, hoan thi¢n thé ché va chinh sich dic thit cho KKTCK Lao
Cai.Can xay dung khung thé ché riéng cho KKTCK Lao Cai theo huéng
linh hoat va canh tranh, trong d6 tang phéan cip, phan quyén cho Ban Quan
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ly, hoan thién co ché “mét cira” dién tir lién thong va 6n dinh chinh sach wu
dai dau tu. Pong thoi, ddy manh thé ché hoa hop tac song phuong Viét Nam
— Trung Qudc tai khu vuc cira khiu nham nang cao hiéu qua diéu phéi, giam
rui ro chinh sach va tao moi truong dau tw minh bach, 6n dinh.

Thir hai, hoan thi¢n mé hinh qudn ly va quy hoach khong gian
KKTCK.Giai phap nham hién dai héa quan 1y va khong gian KKTCK Lao
Cai theo ba trong tdm: (1) Chuyén d6i Ban Quan 1y thanh dau méi chuyén
trach, ty chu, voi hé thdng quan tri sé va tai chinh linh hoat. (2) Tai cu trac
khong gian thanh cac phan khu chirc ning tich hop ha tang xanh-thong
minh. (3) S6 hoa toan bd quy trinh va dir liéu quy hoach. Muc tiéu dén 2030
1a hinh thanh mo hinh quan 1y tap trung, khong gian hi¢u qua va hé thong
quan tri sé minh bach, c¢6 thé nhan ro.

Thit ba, Xdy dung co' ché tai chinh déc thix va huy dong vén dau tw
cho KKTCK Lao Cai.Giai phap trong tim 1a ting quyén tu chu tai chinh cho
KKTCK Lao Cai, cho phép giit lai mot phan ngudn thu dé tai dau tu ha
tang; thanh 1ap Quy Phat trién KKTCK; ddy manh huy dong v6n ngoai ngan
sach thong qua PPP, trai phiéu cong trinh va vén ODA. Co ché tai chinh can
bao dam minh bach, gin vé&i hidu qua ddu ra va tang kha nang thu hat nha
déu tu chién luogc.

Thir tu, phdt trién dong bg ha tang két néi va logistics.Uu tién dau tu
nang cip giao thong lién ving, két ndi cao téc — cira khau — khu cong
nghiép; xdy dung trung tdm logistics cAp ving, cang can, kho ngoai quan va
kho lanh. Song song véi do6 1a ddy manh s6 hoa logistics, phat trién logistics
xanh va ting cuong két nbi van tai da phuong thirc nhim giam chi phi va
nang cao nang luc canh tranh cta khu kinh té.

Thir ndm, néng cao chit lwong nguén nhin luc va dich vu hé tro
doanh nghigp.Cin tip trung dio tao ngudn nhén luc chuyén siu vé
logistics, thuong mai bién gidi, ngoai ngit va céng nghé so; cing cd ning

lyc ddi ngii can bo quan ly cira khéu; déng thoi ban hanh chinh sach thu hat
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chuyén gia va lao dong chét lugng cao. H¢ théng dich vu hd tro doanh
nghiép can duoc hoan thién theo mé hinh “mét ctra, tai chd”, dic biét hd tro
doanh nghiép nho va vura.

Thir sau, thiic diy thwong mai dién tiv va kinh té sé xuyén bién
gi6i.Giai phap bao gom xay dung ha ting TMDT tai cira khdu, hd tro doanh
nghiép dia phuong tham gia cac nén tang TMDT qudc té, ting cuong thanh
toan dién tur, truy xudt ngudn gdc va bao dam an ninh mang. Qua do, timg
budc chuyén dich hoat dong thwong mai bién gidi tir truyén thong sang mo
hinh s6 héa, hién dai.

Thir bay, ddy manh cdc dich vu hé tro doanh nghiép tai KKTCK Lao
Cai.Viéc phat trién dich vu hd tro doanh nghiép tai KKTCK Lao Cai nham
khéc phuc han ché hién tai, dic biét véi DNNVV. Giai phap trong tim gom
hoan thién co ché “mét ctra” gin voi chuyén ddi sb; phat trién xtc tién
thuong mai, logistics va thuong mai dién tir; xdy dung hé sinh thai hd trg
doanh nghiép va nang cao chét lugng ngudn nhan lyc. Két qua ky vong 1a
cai thién méi truong dau tu, nang cao ning luc canh tranh va thic day Lao
Cai tr¢ thanh trung tam logistics — thuwong mai khu vuc.

Thik tam, ting cuong hop tic quoc té va lién két viing.Can thiét 1ap co
ché diéu phdi hop tac xuyén bién gi6i Lao Cai — Ha Khau, dong thoi thiic
day lién két ving véi cac tinh trung du va mién ndi phia Bic nhdm hinh
thanh chudi gia tri san xuat — ché bién — logistics — xuit khau. Viéc tham gia
sau hon vao cac chuong trinh hop tic quéc té s& gitip KKTCK Lao Cai m&
rong khong gian phat trién va nang cao vi thé khu vie.

5.4. Kién nghi

5.4.1. Kién nghi doi véi Chinh phii

5.4.2. Kién nghi doi véi cdc by, nganh Trung wong
5.4.3. Kién nghi véi UBND tinh Lao Cai
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KET LUAN

Trong bdi canh hoi nhap kinh té qudc té ngdy cang siu rong va xu
hudng phét trién kinh té bién mau ngay cang manh mé, cac khu kinh té cira
khau dong vai trd quan trong trong viéc thuc day thuong mai qudc té, phat
trién logistics va ting cuong lién két kinh té ving. Véi vi tri dia kinh té dic
biét trén tuyén hanh lang kinh t Con Minh — Lao Cai — Ha Noi — Hai
Phong, Khu kinh té cira khau Lao Cai c6 vai tro quan trong trong két nbi
kinh té giita Viét Nam v6i khu vyc Tdy Nam Trung Qubc va khu virc
ASEAN. Xuit phat tir yéu cau thuc tién d6, luan an da tap trung nghién ctru
van d¢ phat trién Khu kinh té cira khau Lao Cai dudi goc d quan 1y kinh té,
qua do dat dugc mot s6 két qua chu yéu sau:

Thir nhét, vé phuong dién 1y luan, luan 4n d3 hé thong hoéa va 1am rd co
s& 1y luan va thyc tién vé phat trién khu kinh té cira khau trong bdi canh hoi
nhap kinh té qudc té.

Thir hai, vé phwong dién thyc tién, luan 4n da phan tich va danh gia
mat cach toan dién thyc trang phét trién Khu kinh té cira khau Lao Cai trong
giai doan 2020-2024 trén nhiéu phwong dién nhu xay dung ké hoach phat
trién, to chirc thuc hién va quan 1y khu kinh té ctra khau, phat trién ha ting
giao thong — logistics, hoat dong xudt nhap khau, thu hut dau tu va hop tac
kinh té xuyén bién gidi.

Thir ba, luan 4n di xdy dung va kiém dinh mé hinh cac yéu t6 anh
huéng dén phat trién Khu kinh té ctra khau Lao Cai thong qua phwong phap
phén tich dinh luong.

Thir tu, trén co s& phan tich bbi canh phat trién qubc té, khu vuc va
trong nudc, luan 4n da d& xuat hé thong dinh hudng va giai phap nham thiic
day phat trién Khu kinh té ctra khiu Lao Cai dén ndm 2030 va tdm nhin dén
nam 2045.

Tuy da dat dugc nhiing Kkét qua nhét dinh, luan an van con mét s6 han
ché nhit dinh. Pham vi nghién ciru chi yéu tap trung vao Khu kinh té cira
khiu Lao Cai nén chua c6 didu kién so sanh sdu vdi cac khu kinh té cira
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khau khac trong ca nudc; mot sé yéu té méi nhu chuyén di sé trong quan
1y cira khau va logistics thong minh méi chi dugc dé cap ¢ muc dinh huéng.
Day ciing 14 nhimg hudng nghién ctru c6 thé tiép tuc duogc trién khai trong
céc nghién ciru tiép theo.

Nhin chung, két qua nghién ctru ctia luan an di gop phan lam 13 co s&
1y luan va thyc tién vé phat trién khu kinh té ctra khau, dong thoi cung cap
cac luan cir khoa hoc va thyc tién cho viéc hoach dinh chinh sach va xay
dung giai phap nham thuc ddy phat trién Khu kinh té ctra khau Lao Cai

trong bdi canh hoi nhap kinh té qudc té.

24



	THÁI NGUYÊN – 2026
	DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ
	CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
	MỞ ĐẦU
	Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển KKTCK giữ vai trò chiến lược trong thúc đẩy tăng trưởng vùng biên giới và hợp tác quốc tế. KKTCK Lào Cai, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, là cửa ng...
	2. Mục tiêu nghiên cứu
	2.1. Mục tiêu chung
	Luận án tiến hành phân tích một cách toàn diện về thực trạng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai trong giai đoạn 2020 – 2024 dưới góc độ quản lý kinh tế. Từ đó, đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai ph...
	2.2. Mục tiêu cụ thể
	Các mục tiêu cụ thể của luận án tập trung vào Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, được xem là trung tâm phân tích của nghiên cứu:
	Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển khu kinh tế cửa khẩu dưới góc độ quản lý kinh tế, làm rõ vai trò của thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, liên kết vùng và mô hình quản lý đối với tăng trưởng và phát triển bền vững;
	Thứ hai, đánh giá thực trạng phát triển giai đoạn 2020–2024 trên các phương diện tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, hạ tầng, thu hút đầu tư và quốc phòng – an ninh, qua đó xác định hạn chế và nguyên nhân;
	Thứ ba, phân tích và kiểm định định lượng tác động của các yếu tố quản lý kinh tế đến tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và tham gia chuỗi giá trị trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số;
	Thứ tư, đề xuất hệ thống giải pháp khả thi nhằm khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu, phát triển bền vững đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
	3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
	3.1. Đối tượng nghiên cứu
	Đối tượng nghiên cứu của luận án là Lý luận về phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai dưới góc độ quản lý kinh tế và thực trạng phát triển KTTCK trong giai đoạn 2020–2024.
	3.2. Phạm vi nghiên cứu
	3.2.1. Phạm vi không gian
	Luận án được thực hiện tại Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai trên địa bàn
	tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
	3.2.2. Phạm vi thời gian
	Thời gian nghiên cứu số liệu thứ cấp trong giai đoạn 2020 – 2024, số liệu điều tra sơ cấp năm 2024, giải pháp được thực hiện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.
	3.2.3. Phạm vi nội dung
	Luận án tiến hành đánh giá thực trạng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai giai đoạn 2020 – 2024 trên các nội dung chính gồm: Xây dựng kế hoạch phát triển KKTCK; Tổ chức thực hiện và quản lý KKTCK; Kiểm tra, đánh giá hoạt động quản lý KKTCK. Đồng t...
	4.1. Về mặt lý luận
	Làm rõ các khái niệm, cơ sở lý luận và mô hình phát triển khu kinh tế cửa khẩu trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu, đặc biệt là những biến động tình hình mới trong thời gian vừa qua.
	Đề tài góp phần bổ sung và làm rõ một số khía cạnh lý luận về quản lý và phát triển khu kinh tế cửa khẩu tại Việt Nam nói chung và các địa phương có những đặc thù riêng. Từ đó, kết quả nghiên cứu của luận án tạo tiền đề cho việc hoàn thiện cơ chế, chí...
	4.2. Về mặt thực tiễn
	Luận án đã tiến hành nghiên cứu, phân tích thực trạng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai giai đoạn 2020 – 2024 – một giai đoạn có nhiều biến động của thế giới (bệnh dịch, chiến tranh). Kết quả đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến cũng có nhiều biến động...
	Phạm vi đánh giá thực trạng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai được thực hiện trên nhiều phương diện như: hạ tầng giao thông – logistics, thu hút đầu tư, thương mại biên giới, chính sách ưu đãi, nguồn nhân lực và kết nối vùng.
	Các giải pháp thiết thực giúp khai thác tối đa lợi thế cửa khẩu quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nguồn lực phát triển khu kinh tế.
	Luận án đã xây dựng giải pháp trên 3 khía cạnh gồm: Căn cứ thực hiện; Các biện pháp triển khai; Kết quả dự kiến, nhờ đó có thể giúp địa phương dễ dàng triển khai phù hợp.
	Luận án đã xây dựng 02 giải pháp mới chưa được các nghiên cứu trước đề cập và phù hợp với địa bàn tỉnh Lào Cai và tình hình mới gồm: xây dựng chuyên trang điện tử về hợp tác kinh tế biên giới tích hợp trên cổng thông tin chính thức của Ban Quản lý KKT...
	5. Bố cục của luận án
	Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được kết cấu làm 5 chương, cụ thể:
	Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu
	Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển khu kinh tế cửa khẩu
	Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
	Chương 4: Thực trạng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai
	Chương 5: Giải pháp đẩy mạnh phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu.
	CHƯƠNG 1
	TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
	1.1. Những kết quả chính trong các công trình nghiên cứu

	Luận án tập trung giải quyết bốn vấn đề nghiên cứu chính: (1) Phân tích tác động của các cú sốc toàn cầu (dịch bệnh, xung đột, đứt gãy chuỗi cung ứng) đến động lực và cấu trúc phát triển của KKTCK Lào Cai trong giai đoạn 2020-2024. (2) Xây dựng và áp ...
	CHƯƠNG 2
	Từ kinh nghiệm trong nước và khu vực, phát triển KKTCK Lào Cai cần xác định rõ vai trò chiến lược trong quy hoạch quốc gia và hành lang kinh tế, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp quản lý xuyên biên giới linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả thông quan và ...
	CHƯƠNG 3
	PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

